CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM
NGÀNH XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH SÁCH ĐẾN NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2002/QĐ-BVHTT

ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin)
A. Dự án trọng điểm về xuất bản
	STT
	Danh mục 
	Vốn ngân sách (tỷ đồng)

	I
	Đầu tư xuất bản
	112

	1
	Đại từ điển bách khoa (10 tập)
	8

	2
	Từ điển bách khoa Việt Nam (tập 3+4)
	2

	3
	Bách khoa thư Hà nội (10 tập)
	6

	4
	Bộ sách tổng kết thành tựu nông nghiệp Việt Nam thế kỷ XX 
	1

	5
	Bộ sách tổng kết thành tựu y học Việt Nam thế kỷ XX
	1

	6
	Văn học Việt Nam thế kỷ XX (60 tập) 
	7

	7
	Lịch sử Việt Nam bằng tranh (nhiều tập) 
	1

	8
	Tủ sách danh nhân lịch sử Việt Nam (10 tập) 
	1

	9
	Tủ sách tranh màu dân gian lịch sử (10 tập) 
	1

	10
	Bộ sách tổng kết chiến tranh cách mạng 
	7

	11
	Sách các dân tộc thiểu số (bằng tiếng dân tộc) hoặc song ngữ 
	10

	12
	Khai thác kho tư liệu hán nôm
	11

	13
	Sách 50 năm Điện Biên Phủ
	3

	14 
	Sách 60 năm thành lập nước
	3

	15
	Sách về 75 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ
	2

	16
	Bộ Việt Nam quốc sử
	23

	17
	Bộ sách 1000 năm Thăng Long- Hà nội
	10

	18
	Sách tuyên truyền đối ngoại
	15

	II
	Đầu tư cơ sở vật chất
	105,5

	1
	Đầu tư nâng cấp và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các nhà xuất bản
	70

	2
	Đầu tư công nghệ thông tin để hiện đại hoá quy trình công nghệ biên tập cho 44 nhà xuất bản
	10

	
	Đầu tư công nghệ để thực hiện quản lý xuất bản phẩm theo mã số chuẩn quốc tế(ISBN) cho 44 nhà xuất bản
	20

	3
	Xây dựng cơ sở xuất bản sách điện tử: 10 NXB
	5

	4
	Xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý ngành tại Cục Xuất bản
	0,5

	III
	Chính sách đặt hàng, trợ giá đến năm 2010
	50

	IV
	Đào tạo, đào tạo lại
	15,89

	 
	Tổng cộng
	283,39


 

B. Dự án trọng điểm về in
	STT
	Nội dung 
	Tổng kinh phí
(vốn ngân sách)
	Tổng kinh phí (nguồn vốn khác)

	1
	Xây dựng trường dạy nghề in tại TP Hồ Chí Minh, đào tạo 150-200 công nhân/năm:
	25
	10

	 
	- Xây dựng vỏ và cơ sở vật chất hạ tầng
	10
	5

	 
	- Mua trang thiết bị đào tạo
	15
	5

	2
	Nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật trường trung học Kỹ thuật in Hà nội bao gồm:
	30
	6,9

	 
	- Mua trang thiết bị đào tạo
	23
	5

	 
	- Sửa, nâng cấp phòng học, xưởng thực hành.
	1,0
	 

	 
	- Viết giáo trình đào tạo: tìm nguồn, dịch, biên soạn, viết, in...
	1,5
	0,2

	 
	- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
	4,0
	1,5

	 
	- Xây dựng thư viện
	0,5
	0,2

	3
	Nâng cấp hệ thống in báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân:
	110
	220

	 
	- Nhà in báo Nhân dân Hà nội
	20
	50

	 
	- Nhà in báo Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	20
	50

	 
	- Nhà in báo Nhân dân Đà nẵng
	15
	30

	 
	- Xây dựng một cơ sở in báo Nhân dân tại khu vực Tây Bắc (trên cơ sở xí nghiệp in Lai châu)
	20
	20

	 
	- Nhà in báo Quân đội Nhân dân I (HN)
	20
	30

	 
	- Nhà in báo Quân đội Nhân dân (TPHCM)
	15
	40

	4
	Xây dựng cơ sở in tại Bắc cạn (sau tái lập chưa có nhà in)
	30
	30

	5
	Đầu tư xây dựng cơ sở in tại tỉnh Bình Phước
	20
	30

	6
	Đào tạo và đào tạo lại 18,35
	10
	

	 
	Tổng cộng
	233,35
	376,90


 

c) Dự án trọng điểm ngành Phát hành sách
	TT 
	Tên dự án
	Đơn vị
	Diện tích
(m2)
	Số lượng
	Đơn giá (triệu đồng VNĐ)
	Tổng số (tỷ đồng)
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân  sách
	Nguồn khác

	1
	Xây dựng hiệu sách theo chương trình đầu tư phát triển văn hoá thông tin ở địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn khu vực III
	huyện
	80 - 100
	201
	200
	40,2
	40,2
	 

	2
	Xây dựng Trung tâm sách tại 6 khu vực trọng điểm:
1. Trung du và miền núi phía bắc;
2. đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm miền bắc;
3. Bắc miền trung, duyên hải miền trung, vùng kinh tế trọng điểm miền trung;
4. Tây nguyên;
5. Miền đông nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía nam;
6. đồng bằng sông cửu long.
	Trung tâm vùng miền
	1.000 -> 1.500
	06
	10.000
	60
	 
	60

	3
	Trang bị xe, thuyền ( có loa đài, tăng âm) phát hành sách lưu động cho các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng lũ của 37 tỉnh miền núi, vùng lũ thuộc diện đầu tư của Nhà nước
	Tỉnh 
	 
	37
	310
	11,47
	11,47
	 

	4
	Xây dựng trung tâm sách quy mô lớn tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	 
	3.500->  5.000
	03 
	30.000
	90
	60
	30

	5
	Đào tạo, đào tạo lại
	 
	 
	 
	 
	15,08
	15,08
	 

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	 
	216,75
	126,75
	90


 

NHU CẦU VỀ VỐN ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH
PHÁT TRIỂN NGÀNH XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH SÁCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2002/QĐ-BVHTT
ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin)
Đơn vị tính: tỷ đồng

	 
	Diễn giải
	Xuất bản
	In
	Phát hành sách
	Tổng cộng ba lĩnh vực

	
	
	Ngân sách
	Vốn khác
	Ngân sách
	Vốn khác
	Ngân sách
	Vốn khác
	Ngân sách
	Vốn khác
	Tổng số

	1
	Dự án trọng điểm
	283,39
	 
	233,35
	376,9
	126,75
	90
	643,49
	466,9
	1110,39

	2
	Đầu tư xuất bản sách
	112
	 
	 
	 
	 
	 
	112
	 
	112

	3
	Đầu tư cơ sở vật chất
	105,5
	 
	215
	366,9
	111,67
	90
	432,17
	456,9
	889,07

	4
	Trợ giá đặt hàng
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	50

	5
	Đào tạo và đào tạo lại
	15,89
	 
	18,35
	10
	15,08
	 
	49,32
	10 
	59,32

	6
	Huy động các nguồn vốn khác
	 
	1838,60
	 
	1500
	 
	1068,03
	 
	4406,62
	4406,62

	 
	Tổng cộng (A+B)
	283,39
	1838,6
	233,35
	1876,9
	126,75
	1158,03
	643,49
	4873,52
	5517,01

	 
	Chiếm % so với tổng số
	13,4 
	 
	11,06
	 
	9,9
	 
	11,7
	 
	 


